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II. NỘI DUNG

1. Nêu thực trạng tình hình của tập thể, cá nhân trước khi lập thành tích, có sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu

Hiện nay học sinh sinh viên ở trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng rất yếu về kỹ năng Đọc hiểu. Các em luôn nghĩ rằng bản thân mình là một sinh viên chuyên ngành kỹ thuật, vấn đề mà các em quan tâm không phải là Anh văn nên không tập trung đầu tư vào nó nên các em “học đối phó, học cho qua”. Các em cho rằng chỉ cần có kỹ năng thao tác tốt và chuyên nghiệp trên các thiết bị máy móc của ngành mình đang học. Nhưng các em đã quên rằng cho dù là một kỹ sư chuyên nghiệp, thì khả năng sử dụng tốt tiếng Anh cũng rất quan trọng. Nếu các em có kỹ năng Đọc hiểu Anh văn tốt cũng sẽ mang lại hiệu quả cao không những trong học tập mà còn làm cho các em tự tin hơn trong công việc. 
Đối với giảng viên, khối lượng kiến thức trong giáo trình khá nhiều, đặc biệt ở kỹ năng Đọc hiểu. Các cấu trúc và chủ đề của bài Đọc khá đa dạng và phong phú. Hơn thế nữa, số tiết học bị rút ngắn lại. Cụ thể, trước kia học phần Anh văn 1 là 4 tín chỉ, giờ chỉ còn 3; Anh văn 2 trước là 3 tín chỉ, giờ chỉ còn 2. Trong giáo trình lại có rất nhiều bài đọc nên giảng viên thường phải dạy lướt ở một số phần (tổ đã thống nhất lược bỏ bớt một số phần không dạy trên lớp, chỉ hướng dẫn SV về nhà tự học). 


Ngoài ra, lớp học được bố trí quá nhiều HSSV, trung bình là 40 em, trong khi đó ở các trung tâm ngoại ngữ, chỉ bố trí khoảng 20-25 học viên/lớp. Vì thế, giảng viên khó bao quát tất cả các đối tượng HSSV. Bên cạnh đó, còn có sự chênh lệch về năng lực giữa các em HSSV.

Điều này càng làm cho việc rèn luyện các kỹ năng cho học sinh sinh viên khó khăn hơn. Trước tình hình đó, để thu hút các em vào bài học tích cực và chủ động hơn, buộc giảng viên phải tìm ra giải pháp nhằm đưa nội dung bài học đến “gần” với học sinh sinh viên hơn.

2. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc lập thành tích, nêu sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu được đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ công tác


- Yếu tố khách quan

 Hội nhập, giao lưu và hợp tác với các nước trong bối cảnh thúc đẩy kinh tế phát triển đã làm thay đổi nhanh nội dung và nhận thức trong học tập và lao động. Vì vậy, nhà trường trong công tác đào tạo càng phải gắn với yêu cầu thực tiễn nhằm góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

· Yếu tố chủ quan

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của xã hội, của nhà trường và nhất là từ đặc điểm của học sinh sinh viên, bản thân giảng viên phải tư duy tìm ra giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy.

Trước đây, giảng viên chỉ tập trung truyền đạt kiến thức là chủ yếu. Ngày nay,  giảng viên phải chú ý rèn luyện kỹ năng cho học sinh sinh viên để các em có niềm say mê trong khi học môn Anh văn. 

3. Tên sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu

         - Tên sáng kiến “Giải pháp giúp học sinh sinh viên phát triển kỹ năng Đọc hiểu Anh văn TOEIC ở trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, Tp. Hồ Chí Minh”
         - Giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu
           Nghiên cứu thực tiễn và quan sát từ môi trường ở các lớp đang giảng dạy và cả thực tiễn các trường tương đương, tổng hợp, so sánh, đánh giá để tìm biện pháp đưa đến sáng kiến qua đề tài như trên.

4. Nội dung của sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

        4.1 Nội dung của sáng kiến
Với chủ trương đổi mới phương pháp dạy học, lấy HSSV làm trung tâm, chú trọng đến chất lượng dạy và học. Để đạt được điều đó, ngoài việc có đội ngũ giảng viên tận tâm, kiến thức, chuyên môn cao, nó còn phụ thuộc rất nhiều vào năng lực, tính chủ động, tích cực của HSSV. 

Đọc hiểu là một kỹ năng cần được rèn luyện vì nó là một phần quan trọng giúp HSSV giải quyết những vấn đề đang gặp phải và nâng cao khả năng đọc hiểu tiếng Anh. Để làm tốt phần này HSSV cần có vốn từ vựng, nắm vững các kiến thức ngữ pháp căn bản và kỹ năng Đọc. Phần lớn, các HSSV học tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cũng như khi làm bài thi TOEIC rất ngại khi phải “đối đầu” với phần Reading. Có thể nói việc nắm vững kỹ năng Đọc hiểu sẽ góp phần nâng cao hiệu quả học môn Anh văn cũng như khi thi.

4.1.1 Đọc là gì ? 

“Đọc là một quá trình ngôn ngữ học tâm lý qua đó, đọc giả - người sử dụng ngôn ngữ kiến tạo theo cách tốt nhất có thể, một thông điệp được người viết nhập mã như là sự thể hiện bằng văn tự “ ( Goodman, 1971,135) . “Đọc là một quá trình cơ học trong đó mắt thu nhận thông điệp còn não tìm ra ý nghĩa thông điệp. “ (Harmer, 1989:153) Từ những định nghĩa trên, có thề thấy rằng kỹ năng đọc là một kỹ năng ngôn ngữ phức tạp mà yêu cầu cao nhất là khả năng hiểu và tiếp nhận toàn bộ những thông điệp của văn bản viết. Kỹ năng đọc hiểu là cầu nối giữa việc đọc một cách thụ động (passive reading) đến đọc một cách tích cực ( active reading) , từ ký tự và từ vựng sang ngữ cảnh và ngôn bản. . Kỹ năng đọc hiểu tồi sẽ làm cho người đọc mất nhiều thời gian và công sức trong việc giãi mã từ vựng hơn là hiểu chúng. 

4.1.2 Kỹ năng đọc thông thường
4.1.2.1   Đọc to và đọc thầm:
- Đọc to ( Reading aloud) với mục đích truyền đạt lại thông tin người khác đã viết ra, kĩ năng thường chỉ giúp HS rèn luyện cách phát âm, trọng âm, ngữ điệu và kĩ năng đọc để thông báo.

- Đọc thầm ( Silent reading) : với mục đích đọc để hiểu, đọc để nắm bắt và nhận biết thông tin.


4.1.2.2 Đọc phân tích và đọc tổng hợp
- Đọc để lấy thông tin cần thiết ( Scanning)
- Đọc để lấy ý chính ( Skimming)

- Đọc và phán đoán từ và nội dung ngữ cảnh trước và trong khi đọc ( predicting)

- Đọc phân tích để  hiểu nội dung chi tiết hoặc để nghiên cứu.

Tóm lai, mỗi khi đọc một bài đọc tiếng Anh, những câu hỏi hữu ích mà HS cần đặt ra dưới sự hướng dẫn cua GV là:

– Đọc để làm gì? ( What reading for?)

– Đọc như thế nào? ( How to read?)

– Mục đích đạt được sau khi đọc là gì? ( What aim after reading?
Khi đề cập đến phương pháp giảng dạy (PPGD) ngoại ngữ, ắt hẳn có nhiều PPGD như phương pháp trực tiếp, phương pháp gợi mở, phương pháp nghe-nhìn… nhưng làm thế nào để dạy và học kỹ năng Đọc hiểu đạt hiệu quả cao là vấn đề then chốt.

Trước khi tiến hành bài đọc, GV cần hướng dẫn phương pháp cho HSSV. Đây là việc làm rất quan trọng không thể bỏ qua, bởi lẽ nếu chúng ta dạy nhiệt tình, nội dung bài giảng  phong phú, HSSV sẽ học tập hào hứng và say mê hơn. 

4.2 Các giải pháp thực hiện sáng kiến kinh nghiệm

Để có thể giúp học sinh, sinh viên phát triển kỹ năng đọc có hiệu quả, trước hết giảng viên cần giúp HSSV phân biệt được những kĩ năng đọc cơ bản được sử dụng trong việc dạy-học ngoại ngữ.

 4.2.1   Pre- reading activities
- GV gây hứng thú cho HSSV bằng cách thiết lập ngữ cảnh ( set the scene) như kể chuyện, đặt câu hỏi gợi mở và yêu cầu các em trả lời. 
Ví dụ: Dạy bài đọc nói về kết quả các trận đấu, GV đặt ra các câu hỏi và yêu cầu HSSV trả lời.
· “ Do you like sports ?”

· “ Which sport do you like ?”
· “Do you often watch it ?”

· “How often do you watch it ?”
- GV tạo nhu cầu, lí do, mục đích của việc đọc.
- Giới thiệu trước từ mới cần thiết.
Ví dụ: Dạy bài nói về chuyến cắm trại, GV giới thiệu các từ mới bằng cách đưa ra các bức tranh về đốt lửa trại, tụ họp nhóm và ngồi hát, bãi biển, các vì sao … và GV viết các từ mới lên bảng.
- Gợi ý, hướng sự chú ý vào những điểm chính của bài đọc.

- Cho học sinh đoán trước nội dung bài đọc.
Ví dụ: Cũng bài cắm trại ở trên, sau khi giới thiệu các từ mới GV yêu cầu HSSV đoán nội dung bài đọc mà các em sắp học.

4.2.2    While-reading activities
- Gv yêu cầu HSSV đọc lướt qua tài liệu trước tiên sẽ giúp bạn tìm ra đề mục chính, ý tưởng chung của toàn bài, của từng đoạn, từng phần, các tài liệu liên quan…Từ đó, HSSV sẽ đánh giá nội dung quan trọng cần quan tâm hơn.
Ví dụ: GV hướng dẫn HSSV nên đọc tựa bài hoặc những câu đầu đoạn văn để nắm được ý chính của bài hay của đoạn.
- HSSV đọc câu hỏi (đối với phần 7), gạch dưới những từ quan trọng.
Ví dụ: Sau khi đọc lướt qua bài đọc, HSSV đọc câu hỏi và gạch dưới những từ khóa để nắm bắt ý chính của câu hỏi để dễ tìm ra câu trả lời.
-  Sau khi đọc xong câu hỏi, HSSV đọc lại bài text theo trình tự đọc tổng thể từ trên xuống. Tăng hay giảm tốc độ đọc rất cần thiết. Nếu đọc quá nhanh sẽ bỏ sót nhiều ý, đọc quá chậm, tập trung vào tất cả các câu, các phần sẽ gây cảm giác mệt mỏi, nặng nề. Tốt nhất là hãy đọc chậm ở những phần quan trọng và đẩy nhanh tốc độ đọc đối với phần ít quan trọng, dễ hiểu hay nội dung quá quen thuộc. 
Ví dụ: Với bài nói về khuyến mại các chuyến du lịch, nếu hỏi về giá cả các tour thì HSSV nên nhìn vào bảng thống kê bảng giá mà không cần đọc cả bài .
- Đọc một cụm từ hay nhóm từ có liên quan nhau cùng một lúc thay cho việc đọc từng từ một trong câu sẽ giảm bớt được khá nhiều thời gian đọc. Khi tập trung vào các từ khóa chính trong câu hay ý chính trong bài thay vì các mạo từ, liên từ hay giới từ (a, an, the, and, or, nor, but,…) thì mới đạt hiệu quả cao trong khi đọc. HSSV nên dùng bút dạ quang tô lên chúng để làm nổi bật các nội dung bài đọc.

- Dùng một vật làm tiêu điểm để dẫn mắt theo suốt bài đọc tiếng Anh từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Đó có thể là bất cứ cái gì thuận tiện như bút bi, bút chì sẽ giúp HSSV tránh bị nhầm mà đọc đi đọc lại và cũng như không bỏ sót ý. Đây thực sự là một công cụ hữu ích.
- Chú ý các từ chính trong câu hỏi và tìm đoạn văn chứa câu trả lời này theo các cách sau:

· Từ có nghĩa tương tự câu trả lời
Ví dụ: Đọc bài Parisian Hotel (giáo trình Starter), khi câu hỏi có chữ “old”, GV hướng dẫn HSSV cần lưu ý những từ tương đương. Vì TOEIC không đưa ra câu trả lời cụ thể trong bài đọc mà thường dùng từ tương đương với câu trả lời như là “young lady” thay cho số các con số tuổi cụ thể trong câu hỏi.
· Từ liên quan tới câu trả lời

· Từ được sử dụng trong ngữ cảnh

· Các chi tiết được cung cấp không chính xác

· Các suy luận có được từ đoạn văn
- Trong khi đọc, HSSV cần đặt ra các câu hỏi: 

·  Đối tượng của bài đọc này là ai ? Nó được viết để làm gì ?

·  Có nhiều lựa chọn trả lời chứa thông tin có trong bài đọc, nhưng có thể không liên quan đến câu hỏi.

·   Lưu ý những con số; biểu đồ cột, tròn; các hình thức từ sai và các từ có nghĩa giống nhau.

- Khi làm phần bài đọc, không cần cố gắng dịch và hiểu hết nội dung bài đọc. 

- Trả lời câu hỏi. Thông thường các câu hỏi theo thứ tự từ đoạn đầu tiên đến những dòng cuối cùng.
4.2.3 Post- reading activities:
Để kiểm tra mức độ đọc sâu hiểu rộng của HSSV, GV có thể thiết kế bài giảng theo nhiều phương pháp khác nhau cho phù hợp.
- Chuyển hóa vốn kiến thức, nhận thức hoặc thông tin, dữ liệu vừa nhận qua bài đọc.

- Luyện tập củng cố về cấu trúc, nội dung : summarize, Interview, Disscuss…
- Liên hệ thực tế cuộc sống.
4.3 Kết luận

Là giáo viên trực tiếp giảng dạy, có lẽ tất cả chúng ta ai cũng đều mong học sinh, sinh viên của mình ngày càng tiến bộ hơn trong học tập. Thế nhưng, việc rèn luyện và phát triển kỹ năng đọc cho các em quả thật không phải là công việc dễ dàng một sớm một chiều. 
Quả thật, học tập và rèn luyện kỹ năng Đọc hiểu là quan trọng đối với HSSV. Vì vậy, giảng viên phải tìm giải pháp giúp các em đạt được kết quả cao trong học tập và khi thi. Điều đó chỉ có hiệu quả khi giảng viên biết cách truyền đạt cảm hứng học tập và kỹ năng Đọc hiểu, với tấm lòng yêu nghề, tận tâm, nhiệt huyết, chịu khó, ham học hỏi, tôi tin rằng HSSV sẽ tiến bộ rõ  trong quá trình học tập và thi.
5. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến.
      
Sáng kiến được áp dụng cho giảng viên dạy Anh văn TOEIC. Đề tài có tính phổ biến rộng và áp dụng liên tục trong thời gian dài cho hầu hết học sinh sinh viên các hệ trung cấp và hệ cao đẳng. Riêng đối với sinh viên, hiệu quả mang lại cao hơn, vì các em sinh viên có trình độ nhận thức, ý thức trách nhiệm luôn cao hơn các em học sinh hệ trung cấp, do đó khả năng giảng viên vận dụng cho hệ này sẽ thuận lợi hơn.

6. Thời điểm áp dụng

Sáng kiến “Giải pháp giúp học sinh sinh viên phát triển kỹ năng Đọc hiểu Anh văn TOEIC ở trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, Tp. Hồ Chí Minh” đã được bản thân giảng viên vận dụng vào việc giảng dạy cho học sinh, sinh viên các khóa 14 và 15 Trung cấp và Cao đẳng vào năm học 2014- 2015 và 2015 -2016 và sẽ tiếp tục ở các năm học sau.
7. Hiệu quả mang lại
Vào đầu năm học, đa số HSSV đều lúng túng khi bước vào kỹ năng đọc riêng biệt. Vì vậy, khi tiếp xúc với dạng bài tập rèn luyệnkỹ năng, hầu hết các em đều không thể hiện tốt như yêu cầu đã đề ra, phát âm còn sai, tìm câu trả lời chưa chính xác, có khi trả lời được nhưng lại dài dòng không trọng tâm. Nhưng sau khi vận dụng phương pháp rèn luyện  kỹ năng đọc cho các em thì đã có gần 38% em đã có tiến bộ rõ rệt so với đầu năm. Thông qua các bài kiểm tra hay những lần mà các em đọc bài thì các em đã phát âm đúng hơn, tìm câu trả lời ngắn gọn mà đầy đủ nghĩa, các em đã bước đầu biết tự phát hiện và chiếm lĩnh kiến thức, biết tư duy và phán đoán vấn đề trọng tâm đặt ra. Dù kết quả đạt được chưa thật sự cao so với mục tiêu đã đề ra nhưng bước đầu cũng đã thu được kết quả đáng khích lệ.
Kể từ khi vận dụng, đáng giá, phân tích và tổng hợp tôi nhận thấy trong quá trình giảng dạy nếu giảng viên chú ý giảng dạy kết hợp cả 2 yêu cầu: vừa truyền đạt kiến thức, vừa rút kinh nghiệm và áp dụng các phương pháp rèn luyện kỹ năng Đọc hiểu cho học sinh, sinh viên bước đầu đã làm cho các em có hứng thú với môn học, tích cực trong giờ học. Qua đó làm cho các em nắm bắt bài nhanh, khả năng vận dụng phương pháp Đọc hiểu nhạy bén hơn và rèn luyện nhiều lần thành thói quen, đã làm cho các kỹ năng khác cũng hình thành và phát triển theo như kỹ năng diễn đạt, tư duy sâu sắc, linh hoạt, dạn dĩ… và hầu như các  học sinh, sinh viên này đều đạt yêu cầu trong các lần kiểm tra 15 phút, kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ. Vì vậy, chỉ có kiến thức thôi chưa đủ mà phải biết cách vận dụng phương pháp học để đạt được mục tiêu, yêu cầu đặt ra. Điều đó rất cần thiết cho sinh viên sau khi ra trường hội nhập vào cuộc sống, kể cả hội nhập quốc tế.

                                                                    Tp Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm 2016
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